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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CẤM CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI, ẤP TRỨNG, VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, MUA BÁN GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Công điện số 1786/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc Phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người;
Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trong thời gian phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Về chăn nuôi:

- Trong nội thành (thành phố Mỹ Tho), nội thị (thị xã Gò Công), thị trấn thuộc huyện, khu đô thị mới, các khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các khu vực gần trường học, bệnh viện cấm chăn nuôi gia cầm với bất cứ qui mô nào (kể cả chim cảnh, chim hoang dã). Đối với các đàn gia cầm hiện đang nuôi phải đăng ký tiêu hủy hoặc tự giết thịt cho đến ngày 30/11/2005 (nếu gia cầm nuôi có đăng ký, có tiêm phòng thì được hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Cấm tái đàn thủy cầm (vịt, ngỗng), chim cút với bất cứ qui mô nào cho đến hết tháng 02/2006;

- Cấm tái đàn gà qui mô hộ nhỏ lẽ gia đình (dưới 200 con) cho đến hết tháng 02/2006;

- Đối với đàn gà, đàn vịt hiện được nuôi trước ngày 01/11/2005 nếu chưa tiêm phòng phải đăng ký tiêm phòng, hạn chót đăng ký tiêm phòng là ngày 30/11/2005; nếu sau thời gian nầy mà không đăng ký và tiêm phòng phải tiêu hủy toàn bộ. Đối với đàn vịt, để giảm đàn nhanh, hạn chế nguồn tồn lưu virus, cho phép hộ đăng ký tự hủy đàn chưa tiêm phòng (có sự giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm xã) và được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Riêng đàn vịt thả rong, chạy đồng phải tiêu hủy dù đã được tiêm phòng và không được hỗ trợ. Số gia cầm còn lại dù đã được tiêm phòng, chủ nuôi phải nuôi nhốt không được thả rong.

Trường hợp các hộ chăn nuôi gà, vịt, ngỗng, chim cút, chim cảnh đã chăn nuôi trước ngày 15/11/2005 tự nguyện đăng ký tiêu hủy đàn gia cầm và sản phẩm gia cầm do không đảm bảo điều kiện chăn nuôi hoặc không đủ nguồn kinh phí để bảo vệ đàn trước khi cơ quan chức năng kiểm tra xử lý sẽ được hỗ trợ tiêu hủy theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ chăn nuôi xử lý gia cầm bệnh cúm và chi phí công tác tiêu hủy, phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Về ấp trứng: Cấm ấp trứng dưới mọi hình thức (lộn, nở) đối với toàn bộ lò ấp trứng kể từ ngày 15/11/2005 cho đến hết tháng 02/2006.

3. Về mua bán:

- Cấm mua bán gia cầm sống trong khu vực nội thành, nội thị (kể cả chim cảnh, chim hoang dã);
- Cấm mua bán gia cầm sống không qua kiểm dịch động vật của cơ quan Thú y tại các chợ thị trấn, chợ xã, chợ nông thôn hoặc địa điểm mua bán không đúng nơi qui định;
- Cấm mua bán thịt gia cầm (gà, vịt, ngỗng, chim cút,...), gia cầm bị bệnh chết hoặc không rỏ nguồn gốc, không qua kiểm dịch động vật của cơ quan Thú y;
- Cấm mua bán thịt, trứng gia cầm chung với các loại hàng hóa khác;

- Cấm mua bán gia cầm con tại tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh;

- Cấm bán chạy gia cầm bệnh hoặc đã nhiễm bệnh;
- Cấm mua bán tiết canh gia cầm.

4. Về giết mổ:

- Cấm giết mổ gia cầm trong nội thành (thành phố Mỹ Tho), nội thị (thị xã Gò Công). Đối với địa bàn khác được giết mổ nhưng phải đúng nơi quy định;

- Cấm giết mổ gia cầm chưa được kiểm dịch;

- Cấm tự ý giết mổ gia cầm mắc bệnh, chết để ăn thịt, để bán hoặc vứt bừa bãi (nguồn nước, nơi công cộng, bãi rác,...) làm lây lan dịch bệnh gây ô nhiễm môi trường;
- Cấm chế biến tiết canh gia cầm.

5. Về vận chuyển:

- Cấm vận chuyển gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện chuyên chở công cộng (xe chở hành khách, xe ô tô, xe mô tô, xe thô sơ) hoặc xe chuyên dùng mà không được phép của ngành thú y;

- Cấm vận chuyển gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của cơ quan Thú y;

- Cấm vận chuyển và phát tán gia cầm bị bệnh, chết; lông, phân gia cầm chưa được xử lý.

Điều 2. Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 1 của Quyết định này sẽ bị xử lý theo các qui định tại Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại; Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi; Nghị định số 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ về qui định xử phạt hành chính trong giao thông đường bộ; Nghị định số: 121/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Cấp tỉnh: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Thương mại Du lịch (Chi cục Quản lý thị trường), Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Tài nguyên & Môi trường thành lập tổ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quyết định này trên địa bàn tỉnh;

- Cấp huyện: giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công thành lập đội kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quyết định này với thành phần như cấp tỉnh.

Điều 4. Kinh phí hoạt động chi theo qui định của nhà nước và nằm trong kinh phí phòng chống dịch.

Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư Pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- LĐVP và Phòng CNN (Trọng, Nhã);
- Lưu: VT.
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